
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 28) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-SYT ngày 28/7/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục kiểm 

tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

29/8/2022 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 07 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 20 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 21 Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
22212/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LƯƠNG THỊ MINH 01/02/1987 

040 187 002 

943 
Dược sĩ đại học 

Xã Quảng Tiến - Huyện Cư 

M'gar - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00375/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 25/3/2014 

2.  
22213/CCHN

-D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ THÚY 

VÂN 
30/09/1994 

066 194 001 

357 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Nam - Huyện Ea H’Leo - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
22214/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐỖ THỊ NGỌC QUYÊN 26/05/1981 

052 181 001 

802 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4.  
22215/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ THANH QUYÊN 25/03/1993 

066 193 001 

160 
Cao đẳng dược 

Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đắk 

Hà - Tỉnh Kon Tum 
 

5.  
22216/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHAN THỊ BÍCH DUNG 24/04/1991 

066 191 000 

237 
Dược sĩ đại học 

Xã Thới Tam Thôn - Huyện Hóc 

Môn - Thành phố Hồ Chí Minh 
 

6.  
22217/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 13/09/1985 

066 185 006 

996 
Dược sĩ trung học 

Xã Lưu Vĩnh Sơn - Huyện 

Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

01171/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 31/8/2015 

7.  
22218/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ MINH TIÊN 08/11/1997 

064 097 001 

952 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Hội Thương - Thành 

phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai 
 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
22515/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN VĂN HOÀI Quầy thuốc tư nhân Hoài Thương 

Thôn 4, Xã Ea Tir - Huyện Ea 

H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19452/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

2.  
22516/ĐKKDD-

ĐL 
VĂN HOÀNG THƠ Quầy thuốc tư nhân Thanh Phúc 

Thôn 2, Xã Ea Tu - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19474/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 30/8/2019 

3.  
22517/ĐKKDD-

ĐL 
VŨ VĂN XUYẾN 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 4, Xã Cuôr K’Nia - 

Huyện Buôn Đôn 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19415/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 17/7/2019 

4.  
22518/ĐKKDD-

ĐL 
BẠCH THỊ YÊN 

Quầy thuốc Tân Châu Của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Thôn 2, Xã Cư Yang - Huyện 

Ea Kar 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19322/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 29/5/2019 

5.  
22519/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HỒNG CƯỜNG 

Quầy thuốc Huyền Trang của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn Tân Lập A, Xã Hòa An - 

Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19254/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 04/5/2019 

6.  
22520/ĐKKDD-

ĐL 
ĐINH VĂN HẢI 

Quầy thuốc Văn Hải của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Thôn 04, Xã Ea Rốk - Huyện 

Ea Súp 
 

7.  
22521/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ HẰNG 

MY 
Quầy thuốc tư nhân Thiện Phước 

Thôn 6, Xã Ea Tiêu - Huyện 

Cư Kuin 
 

8.  
22522/ĐKKDD-

ĐL 

PHẠM THỊ THU 

NGUYỆT 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông 

Kmar - Huyện Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19443/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

9.  
22523/ĐKKDD-

ĐL 

TRỊNH THỊ BẠCH 

CÂN 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Lễ - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19480/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 30/8/2019 

10.  
22524/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ RỒNG 

Quầy thuốc An Nam của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Số 17 - Lê Quý Đôn, TDP 5, 

Thị trấn Krông Kmar - Huyện 

Krông Bông 

 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

11.  
22525/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ MỘNG 

MƠ 

Quầy thuốc Mộng Mơ của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 136 - Thôn Giang Sơn, Xã 

Hòa Hiệp - Huyện Cư Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19545/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 15/10/2019 

12.  
22526/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ THÙY ANH 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Ea Tlá, Xã Đray Bhăng - 

Huyện Cư Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19442/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

13.  
22527/ĐKKDD-

ĐL 
PHAN THÀNH TOẠI 

Quầy thuốc Số 02 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Chợ Krông Bông, Thị trấn 

Krông Kmar - Huyện Krông 

Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19295/ĐKKDD-ĐLL, 

ngày cấp: 14/5/2019 

14.  
22528/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ ÂN 

Quầy thuốc Vạn Lộc của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Tổ dân phố Toàn Thắng, Thị 

trấn Ea Pốk - Huyện Cư 

M’Gar 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19421/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 17/7/2019 

15.  
22529/ĐKKDD-

ĐL 
MAI THỊ LEN 

Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 5, Xã Ea Nam - Huyện 

Ea H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19499/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 20/9/2019 

16.  
22530/ĐKKDD-

ĐL 

DƯƠNG THỊ THU 

THẢO 

Quầy thuốc số 01 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 196 - Nguyễn Tất Thành, 

TDP 5, Thị trấn Krông Kmar - 

Huyện Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19407/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 17/7/2019 

17.  
22531/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

YẾN 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

836 

Số 01-03 - Bà Triệu, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 
 

18.  
22532/ĐKKDD-

ĐL 
BÙI THỊ AN 

Quầy thuốc Tâm An của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Hải Hà, Xã Ea Tân - 

Huyện Krông Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19451/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

19.  
22533/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HỒNG THẮM 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK LẮK 

- NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK LẮK 12674 

Số 240 - Nguyễn Tất Thành, 

TDP 1, Thị trấn Liên Sơn - 

Huyện Lắk 

 

20.  
22534/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THÀNH CÔNG 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK LẮK 

- NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK LẮK 12673 

Số 231 - Hoàng Diệu, Phường 

Thống Nhất - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  517/22/GPP-QT TRẦN VĂN HOÀI Quầy thuốc tư nhân Hoài Thương Thôn 4, Xã Ea Tir - Huyện Ea H’Leo 03 năm kể từ ngày ký 

2.  518/22/GPP-QT VĂN HOÀNG THƠ Quầy thuốc tư nhân Thanh Phúc 
Thôn 2, Xã Ea Tu - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  519/22/GPP-QT VŨ VĂN XUYẾN 
Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 4, Xã Cuôr K’Nia - Huyện Buôn 

Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

4.  520/22/GPP-QT BẠCH THỊ YÊN 
Quầy thuốc Tân Châu Của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 2, Xã Cư Yang - Huyện Ea Kar 03 năm kể từ ngày ký 

5.  521/22/GPP-QT LÊ THỊ HỒNG CƯỜNG 
Quầy thuốc Huyền Trang của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn Tân Lập A, Xã Hòa An - Huyện 

Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

6.  522/22/GPP-QT ĐINH VĂN HẢI 
Quầy thuốc Văn Hải của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 04, Xã Ea Rốk - Huyện Ea Súp 03 năm kể từ ngày ký 

7.  523/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ HẰNG MY Quầy thuốc tư nhân Thiện Phước Thôn 6, Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin 03 năm kể từ ngày ký 

8.  524/22/GPP-QT 
PHẠM THỊ THU 

NGUYỆT 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông Kmar - 

Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

9.  525/22/GPP-QT TRỊNH THỊ BẠCH CÂN 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Lễ - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

10.  526/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ RỒNG 
Quầy thuốc An Nam của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 17 - Lê Quý Đôn, TDP 5, Thị trấn 

Krông Kmar - Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  527/22/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ MỘNG 

MƠ 

Quầy thuốc Mộng Mơ của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 136 - Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp 

- Huyện Cư Kuin 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  528/22/GPP-QT PHẠM THỊ THÙY ANH 
Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Ea Tlá, Xã Đray Bhăng - Huyện 

Cư Kuin 
03 năm kể từ ngày ký 

13.  529/22/GPP-QT TRẦN KIM LIÊN 
Quầy thuốc Hữu Quân của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc - Huyện 

Krông Năng 
03 năm kể từ ngày ký 

14.  530/22/GPP-QT PHAN THÀNH TOẠI 
Quầy thuốc Số 02 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Chợ Krông Bông, Thị trấn Krông Kmar 

- Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

15.  531/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ ÂN 
Quầy thuốc Vạn Lộc của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Tổ dân phố Toàn Thắng, Thị trấn Ea 

Pốk - Huyện Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

16.  532/22/GPP-QT MAI THỊ LEN 
Quầy thuốc bán lẻ của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 5, Xã Ea Nam - Huyện Ea H’Leo 03 năm kể từ ngày ký 

17.  533/22/GPP-QT DƯƠNG THỊ THU THẢO 
Quầy thuốc số 01 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Số 196 - Nguyễn Tất Thành, TDP 5, Thị 

trấn Krông Kmar - Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

18.  534/22/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

YẾN 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG 

CHÂU 836 

Số 01-03 - Bà Triệu, Thị trấn Buôn Trấp 

- Huyện Krông Ana 
03 năm kể từ ngày ký 

19.  535/22/GPP-QT BÙI THỊ AN 
Quầy thuốc Tâm An của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Hải Hà, Xã Ea Tân - Huyện Krông 

Năng 
03 năm kể từ ngày ký 

20.  536/22/GPP-NT LÊ THỊ HỒNG THẮM 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 12674 

Số 240 - Nguyễn Tất Thành, TDP 1, Thị 

trấn Liên Sơn - Huyện Lắk 
03 năm kể từ ngày ký 

21.  537/22/GPP-NT PHẠM THÀNH CÔNG 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 12673 

Số 231 - Hoàng Diệu, Phường Thống 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 
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